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                     Thời gian làm bài: 90 phút

Câu I: (2,0 điểm).  Giải các phương trình sau:

a) 
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Câu II: (3,0 điểm).  Lớp 11A có 15 học sinh nam, 10 học sinh nữ . Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để tham gia đội văn nghệ của Trường. Tính xác suất để :

a) Chọn được 4 học sinh nữ .   
 



b) Chọn được 4 học sinh ; trong đó có 2 học sinh nam và 2 học sinh nữ.

c) Giả sử trong lớp có 2 học sinh nữ tên Hiền,  3 học sinh nam tên Đạt. Tính xác suất để chọn được 4 học sinh sao cho trong đó phải có một và chỉ một  học sinh tên Hiền hoặc Đạt ( không chọn 2 học sinh tên Hiền , Đạt cùng lúc) .
Câu III: (1,0 điểm).  Tìm số hạng chứa 
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Câu IV: (1,0 điểm).   Cho cấp số cộng 
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 Tìm số hạng đầu 
[image: image9.wmf]1

u

, công sai d  và tổng 30 số hạng đầu của cấp số cộng trên.

Câu V: (3,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là thang ( AB // CD) .   Gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh SA và SC.

a) Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC).

b) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD).



c) Chứng minh AC // (BMN).






d) Gọi 
[image: image10.wmf]()

a

là mặt phẳng qua M, 
[image: image11.wmf]()

a

song song với SD,  
[image: image12.wmf]()

a

 song song với AC. 

Tìm thiết diện của mặt phẳng 
[image: image13.wmf]()

a

và hình chóp S.ABCD ./.
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	Câu 1 (2đ)

	Ia. (0,5điểm)
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	0,25 d x2

	I b. (0,75đ)
I c.(0,75)
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	Câu II    (3đ)       Lớp 11A có 15 học sinh nam, 10 học sinh nữ . Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để tham gia đội văn nghệ của Trường. Tính xác suất để :

a) Chọn được 4 học sinh nữ .   
 



b) Chọn được 4 học sinh ; trong đó có 2 học sinh nam và 2 học sinh nữ.

c) Giả sử trong lớp có 2 học sinh nữ tên Hiền,  3 học sinh nam tên Đạt. Tính xác suất để chọn được 4 học sinh sao cho trong đó phải có một và chỉ một học sinh tên Hiền hoặc Đạt ( không chọn 2 học sinh tên Hiền , Đạt cùng lúc) .


	 II a (1 đ)
	a) Tính xác suất Chọn được 4 học sinh nữ .   

	

	
	Phép thử T: “ Chọn ngẫu nhiên 4 HS”
	

	
	Không gian mẫu 
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	B. cố A: “ Chọn 4 học sinh nữ”

Vậy 
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	Do đó: 
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	 II b (1 đ)
	b)Tính xác suất để Chọn được 4 học sinh ; trong đó có 2 học sinh nam và 2 học sinh nữ.
Biến cố B: “ Chọn 4 học sinh có 2nam và 2 nữ”

Vậy 
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	0,25x4đ

	II c (1 đ)
	c) Giả sử trong lớp có 2 học sinh nữ tên Hiền,  3 học sinh nam tên Đạt. Tính xác suất để chọn được 4 học sinh sao cho trong đó phải có một và chỉ một học sinh tên Hiền hoặc Đạt ( không chọn 2 học sinh tên Hiền , Đạt cùng lúc) .

	0,25 đ x4


	
	Biến cố C: “Chọn được 4 học sinh sao cho trong đó phải có một và chỉ một học sinh tên Hiền hoặc Đạt”


	

	
	Vậy 
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	Câu III  (1 đ)     Tìm số hạng chứa 
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	Số hạng tổng quát: 
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	Để số hạng trên  chứa 
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   cần có:
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	Kết luận:  Số hạng đó là: 320320
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	Câu IV (1 d)   Cho cấp số cộng 
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 Tìm số hạng đầu 
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, công sai d  và tổng 30 số hạng đầu của cấp số cộng trên.



	
	Ta có:
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	0,25 d x2
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	0,25 d

	Câu V (3 d) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là thang ( AB // CD) .   Gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh SA và SC.

a) Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC).

b) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD).



c) Chứng minh AC // (BMN).






d) Gọi 
[image: image45.wmf]()

a

là mặt phẳng qua M, 
[image: image46.wmf]()

a

song song với SD,  
[image: image47.wmf]()

a

 song song với AC. 

Tìm thiết diện của mặt phẳng 
[image: image48.wmf]()

a

và hình chóp S.ABCD ./.



	Câu Va (0,75d)

	· 
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	Câu Vb (0.75 d)

	· 
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	0,25d x3

	Câu Vc 
( 0,75d)
	MN là đường trung bình của tam giác SAC
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	Câu Vd 
( 0,75d)


	Xác định được thiết diện của mặt phẳng 
[image: image58.wmf]()

a

và hình chóp S.ABCD là ngũ giác MPQNT. Với P, Q lần lượt là trung điểm AD,CD và T là giao điểm của (MPQN) với SB.
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